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	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ TƯ PHÁP



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢNG TIÊU CHÍ THI ĐUA, THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI PHÒNG TƯ PHÁP

CẤP HUYỆN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-STP ngày       tháng 3 năm 2022 của Sở Tư pháp)


	STT
	NỘI DUNG, CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ
	ĐIỂM CHUẨN
	TỔNG ĐIỂM CHẤM
	GHI CHÚ
(Lý do cụ thể, chênh lệch với điểm chuẩn)

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	CÔNG TÁC VĂN BẢN, KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
	05
	 
	 

	1
	Tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành VBQPPL
	2 
	
	

	
	UBND cấp huyện ban hành VBQPPL đúng quy định  
	2
	
	

	
	UBND cấp huyện ban hành VBQPPL có sai sót về thể thức
	1
	
	

	
	UBND cấp huyện ban hành VBQPPL có sai sót về nội dung
	0
	
	

	2
	Tự kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm quyền
	1
	
	

	
	Tự kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm quyền đầy đủ, đúng quy định  
	1
	
	

	
	Tự kiểm tra nhưng không đầy đủ, đúng quy định  VBQPPL thuộc thẩm quyền
	0,5
	
	

	
	Không kiểm tra
	0
	
	

	3
	Tổ chức thực hiện rà soát VBQPPL
	1
	
	

	
	Rà soát thường xuyên kịp thời, đầy đủ các VBQPPL của HĐND, UBND cấp huyện
	1
	
	

	
	Rà soát đầy đủ nhưng còn chưa kịp thời
	0,5
	
	

	
	Rà soát không đầy đủ, không kịp thời
	0,25
	
	

	
	Không thực hiện rà soát
	0
	
	

	4
	Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước: tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ này tại cấp xã
	1
	
	

	
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời
	1
	
	

	
	Thực hiện không đầy đủ, không kịp thời
	0,5
	
	

	
	Không thực hiện nhiệm vụ
	0
	
	

	II
	CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI CƠ SỞ, XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
	18
	
	

	1
	Chỉ đạo, hướng dẫn về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	3
	
	

	1.1
	Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật PBGDPL, Luật hòa giải cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp
	2
	
	

	
	Ban hành Kế hoạch trước ngày 31/01/2022
	2
	
	

	
	Ban hành Kế hoạch từ ngày 01/02/2022- 28/02/2022
	1
	
	

	
	Không ban hành Kế hoạch hoặc ban hành sau ngày 28/02/2022
	0
	
	

	1.2
	Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và xây dựng các mô hình điểm, cách làm có hiệu quả về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
	1
	
	

	2
	Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	6
	
	

	2.1
	Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan tường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện
	2
	
	

	a
	Tham mưu ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2022
	1
	
	

	b
	Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn truyền thông chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL
	0.5
	 
	

	c
	Tham mưu tổ chức đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện theo quy chế hoạt động của Hội đồng
	0.25
	
	

	d
	Tham mưu tổ chức các hoạt động kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện theo kế hoạch năm 2022 đã ban hành
	0.25
	
	

	2.2
	Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
	1
	
	

	a
	Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tổng kết 10 năm Luật PBGDPL
	0.5
	
	

	b
	Ban hành Báo cáo tổng kết theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh (đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn gửi báo cáo) 
	0.5
	
	

	2.3
	Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 theo hướng dẫn của UBND tỉnh
	1
	
	

	a
	Ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
	0.5
	
	

	b
	Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng các hình thức cụ thể, phù hợp theo hướng dẫn
	0.5
	
	

	2.4
	Thực hiện quản lý nhà nước đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật
	1
	
	

	a
	Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật bằng hình thức phù hợp hoặc cung cấp tài liệu pháp luật phục vụ hoạt động của đội ngũ này
	0.5
	
	

	b
	Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định
	0.5
	
	

	2.5
	Triển khai nhiệm vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử cấp huyện
	1
	
	

	a
	Vận hành, cập nhật, đăng tải tài liệu, tin, bài về PBGDPL hàng tuần trên Trang Thông tin điện tử cấp huyện (1 tuần/1 tài liệu, tin, bài)
	0.5
	
	

	b
	Thông tin, dữ liệu về PBGDPL, hòa giải cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được cập nhật trên Trang thông tin thành phần của địa phương
	0.5
	
	

	3
	Công tác hòa giải cơ sở
	5
	
	

	3.1
	Triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, Quyết định số 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”
	3
	
	

	a
	Tổ chức tập huấn hoặc cung cấp tài liệu cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện bằng các hình thức phù hợp
	0.75
	
	

	b
	Tổ chức tập huấn hoặc cung cấp tài liệu cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp
	0.75
	
	

	c
	Tổ chức thực hiện hoạt động chỉ đạo điểm theo Quyết định số 428/QĐ-TTg và Công văn số 2209/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định 428/QĐ-TTg
	1
	
	

	d
	Tổ chức tổng kết thực hiện Đề án bằng hình thức phù hợp ban hành Báo cáo tổng kết theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh (đúng yêu cầu về nội dung và thời hạn gửi báo cáo)
	0.5
	
	

	3.2
	Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc rà soát, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên cơ sở
	2
	
	

	a
	Chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải giải viên ở cơ sở trên địa bàn
	1
	
	

	b
	Kiểm tra việc rà soát, kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở
	1
	
	

	4
	Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	4
	
	

	4.1
	Tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bằng hình thức phù hợp 
	2
	
	

	4.2
	Tham mưu UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của UBND tỉnh (Kế hoạch triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022)
	1
	
	

	4.3
	Tham mưu, hướng dẫn, đề xuất các giải pháp duy trì kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hỗ trợ cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
	1
	 
	

	III
	CÔNG TÁC HỘ TỊCH , BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
	16
	
	

	1
	Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024
	6
	
	

	1.1
	Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch
	2
	
	

	
	Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp 
	2
	
	

	
	Không tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp
	0
	
	

	1.2
	Tổ chức thu thập, thống kê, đánh giá số liệu đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử; tỷ lệ đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử của năm 2021
	2
	
	

	1.3
	Thực hiện tuyên truyền, phổ biến về pháp luật hộ tịch, về Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, đặc biệt là về vai trò, ý nghĩa của hoạt động đăng ký, thống kê hộ tịch trong năm 2021
	2
	
	

	2
	Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch tại địa phương 
	6
	
	

	2.1
	Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở
	2
	
	

	2.2
	Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 1 13 Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo, có các văn bản về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện Thông tư)
	1
	
	

	2.3
	Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực hộ tịch được giao theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Quyết định số 149/QĐ-BTP ngày 28/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/01/2022 của Thủ tướng Chính, bảo đảm đúng tiến độ
	1
	
	

	2.4
	Có kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong đăng ký, quản lý hộ tịch của cơ quan tư pháp địa phương
	1
	
	

	
	Có ban hành kế hoạch nhưng thực hiện không hiệu quả
	0.5
	
	

	
	Có ban hành kế hoạch nhưng không thực hiện 
	0
	
	

	2.5
	Không có sai phạm, vi phạm pháp luật trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch tại các cơ quan tư pháp địa phương
	1
	
	

	
	- Không có công chức vi phạm pháp luật trong việc đăng ký hộ tịch (kết luận kiểm tra, thanh tra không có sai phạm ở mức độ nghiêm trọng hoặc không xảy ra ở nhiều địa bàn)
	0.5
	
	

	
	- Không có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (có cơ sở) về việc đăng ký hộ tịch trái quy định hoặc thái độ tiếp công dân không đúng mực, có biểu hiện sách nhiễu, phiền hà, không giải thích, hướng dẫn cụ thể cho người dân
	0.5
	
	

	3
	Thực hiện liên thông TTHC : Đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHXH, hộ khẩu cho trẻ em
	2
	
	

	4
	Tham mưu đầy đủ, đúng quy định công tác bồi thường nhà nước
	2
	
	

	IV
	CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT 
	14
	 
	 

	1
	Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính
	7
	 
	 

	 1.1
	Tham mưu cho UBND cấp huyện Xây dựng kế hoạch quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn
	3
	 
	

	
	Có xây dựng Kế hoạch (trước ngày 01/02 của năm Kế hoạch)
	3
	
	

	
	Có xây dựng Kế hoạch (sau ngày 01/02 của năm Kế hoạch)
	1
	 
	

	
	Không xây dựng Kế hoạch
	0
	 
	 

	1.2
	Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Kế hoạch quản lý XLVPHC
	2
	 
	 

	
	Triển khai thực hiện không đầy đủ các nội dung Kế hoạch quản lý XLVPHC
	1
	 
	 

	
	Không triển khai thực hiện Kế hoạch QLXLVPHC
	0
	 
	

	1.3
	Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC
	2
	 
	

	
	Báo cáo đầy đủ nội dung, đúng thời hạn 
	2
	 
	

	
	Báo cáo không đầy đủ, chậm  
	1
	 
	 

	
	Không báo cáo
	0
	 
	

	2
	Công tác theo dõi thi hành pháp luật 
	7
	
	

	2.1
	Tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	3
	 
	 

	 
	Ban hành Kế hoạch kịp thời, đầy đủ nội dung (trước ngày 01/02 của năm Kế hoạch)
	3
	
	 

	
	Ban hành Kế hoạch không kịp thời, đầy đủ nội dung (ban hành muộn, từ ngày 01/02 đến trước ngày 01/4 của năm Kế hoạch )
	1
	
	 

	
	Ban hành Kế hoạch không kịp thời, không đầy đủ nội dung (ban hành muộn, từ ngày 01/4 trở đi của năm Kế hoạch )
	0.5
	
	 

	
	Không ban hành Kế hoạch
	0
	
	 

	2.2
	Triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Kế hoạch Theo dõi THPL 
	2
	
	

	
	Triển khai thực hiện không đầy đủ các nội dung Kế hoạch Theo dõi THPL 
	1
	
	

	
	Không triển khai thực hiện Kế hoạch Theo dõi THPL 
	0
	
	 

	2.3
	Báo cáo kết quả công tác theo dõi thi hành pháp luật
	2
	
	 

	
	Báo cáo đầy đủ nội dung, đúng thời hạn
	2
	
	 

	
	Báo cáo không đầy đủ, chậm
	1
	
	 

	
	Không báo cáo
	0
	
	 

	V
	CÔNG TÁC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
	18
	
	 

	1
	Lĩnh vực chứng thực
	12
	
	 

	1.1
	Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chứng thực tại địa phương
	5
	
	 

	1.1.1
	Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở, không để tình trạng đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ vượt cấp
	2
	
	 

	1.1.2
	Triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử tại địa phương 
	3
	 
	 

	 
	Có phát sinh việc chứng thực bản sao điện tử tại cấp huyện & cấp xã
	3
	
	

	
	Không phát sinh việc chứng thực bản sao điện tử tại cấp huyện & cấp xã
	0
	
	

	1.2
	Không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong thực hiện chứng thực 
	2
	
	

	
	Không có cán bộ, công chức vi phạm pháp luật trong thực hiện chứng thực (có kết luận kiểm tra, thanh tra về sai phạm)
	1
	
	

	
	Không có phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (có cơ sở) về việc chứng thực sai quy định
	0.5
	
	

	
	Không có kiến nghị phản ánh về thái độ tiếp công dân không đúng mực, biểu hiện sách nhiễu, phiền hà
	0.5
	
	

	1.3
	Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện cập nhật đầy đủ hợp đồng giao dịch vào hệ thống UCHI
	3
	
	 

	
	100% UBND cấp xã thực hiện cập nhật đầy đủ hợp đồng giao dịch vào hệ thống UCHI
	3
	
	 

	
	80%-90% UBND cấp xã thực hiện cập nhật đầy đủ hợp đồng giao dịch vào hệ thống UCHI
	1
	
	 

	
	Dưới 80% UBND cấp xã thực hiện cập nhật đầy đủ hợp đồng giao dịch vào hệ thống UCHI
	0
	
	 

	1.4
	Có kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác chứng thực của UBND cấp xã
	2
	
	 
	

	
	Có ban hành kế hoạch nhưng thực hiện không hiệu quả
	1
	
	
	

	
	Có ban hành kế hoạch nhưng không thực hiện 
	0.5
	
	
	 

	2
	Lĩnh vực đấu giá
	2
	
	
	 

	
	Tham mưu cho UBND cấp huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản
	2
	
	
	 

	
	Tham mưu cho UBND cấp huyện thực hiện chưa tốt công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản
	1
	
	
	 

	
	Để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản (qua thanh tra, kiểm tra, báo chí, truyền thông phản ánh)
	0
	
	
	 

	3
	Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
	4
	
	

	
	Phối hợp với Trung tâm TGPL NN tỉnh thực hiện Kế hoạch truyền thông tại cơ sở đạt 100% kế hoạch đề ra.
	4
	
	

	
	Phối hợp với Trung tâm TGPL NN tỉnh thực hiện Kế hoạch truyền thông tại cơ sở đạt từ 80% đến dưới 100% kế hoạch đề ra.
	3
	
	

	
	Phối hợp với Trung tâm TGPL NN tỉnh thực hiện Kế hoạch truyền thông tại cơ sở đạt từ 50% đến dưới 80% kế hoạch đề ra.
	2
	
	

	
	Phối hợp với Trung tâm TGPL NN tỉnh thực hiện Kế hoạch truyền thông tại cơ sở đạt dưới 50% kế hoạch đề ra.
	0
	
	

	VI
	ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	5
	
	

	1
	Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ
	2
	
	

	
	Tỷ lệ 100% văn bản đi đến dưới dạng điện tử so với tổng số văn bản trao đổi trong công việc
	2
	
	

	
	Trên 80% số văn bản
	1
	
	

	
	Từ 50% đến dưới 80% số văn bản
	0.5
	
	

	
	Dưới 50% số văn bản
	0
	
	

	2
	Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hộ tịch
	3
	
	 

	
	Đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc (ban hành kèm theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	0.5
	
	

	
	Đã triển khai phần mềm hộ tịch trên địa bàn cấp huyện 
	1.5
	
	

	
	Đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên trong lĩnh vực hộ tịch trên địa bàn cấp huyện
	1
	
	

	VII
	THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
	12
	
	

	1
	 Chế độ báo cáo công tác định kỳ 
	5
	
	

	1.1
	Báo cáo đúng thời gian quy định (ngày 10 hàng tháng của kỳ báo cáo tháng, quý, 6 tháng và năm)
	2
	
	

	 
	Gửi chậm từ 01 - 03 ngày
	1
	
	

	
	Gửi chậm quá 03 ngày
	0
	
	

	1.2
	Báo cáo đúng kết cấu, chất lượng đảm bảo đầy đủ các nội dung, số liệu của các mặt công tác tư pháp như: kết quả; nhận xét, đánh giá (ưu điểm, tồn tại, hạn chế); phương hướng; giải pháp; nhiệm vụ trọng tâm của từng mặt công tác, các biểu số liệu kèm theo
	2
	
	

	
	Báo cáo đúng kết cấu nhưng không đầy đủ các nội dung, số liệu của các mặt công tác tư pháp trên địa bàn.
	1
	
	

	
	Báo cáo không đúng kết cấu, không đầy đủ các nội dung, số liệu của các mặt công tác tư pháp.
	0
	 
	

	1.3
	Gửi kèm văn bản điện tử vào địa chỉ mail vp.stp@bacninh.gov.vn 
	1
	 
	

	 
	Không gửi kèm văn bản điện tử
	0
	 
	

	2
	Chế độ báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP
	7
	 
	

	2.1
	Thời gian chấp hành chế độ báo cáo thống kê 
	2
	
	

	 

 
	Gửi báo cáo đúng hạn
	2
	
	

	
	Chậm từ 1-3 ngày
	1
	 
	

	
	Chậm từ 3 ngày trở lên
	0
	
	

	2.2
	Đảm bảo thể thức 
	1
	 
	

	 
	Báo cáo lập theo đúng mẫu, được thực hiện trên phần mềm Thống kê của Bộ Tư pháp
	1
	 
	

	
	Sai mẫu hoặc không thực hiện trên phần mềm Thống kê của Bộ Tư pháp
	0
	 
	

	2.3
	Đủ số lượng biểu và thông tin trong biểu
	1
	
	

	 
	Thiếu từ 01- 02 biểu
	0,5
	 
	

	
	Thiếu từ 03 biểu trở lên
	0
	 
	

	2.4
	Chất lượng
	1
	 
	

	
	Tính đúng
	0.5
	 
	

	
	-Cộng tổng đúng 
	0.5
	 
	

	
	Cộng tổng sai hoặc không cộng tổng từ 2 biểu trở lên
	0
	 
	

	
	-Đúng đơn vị tính 
	0.5
	 
	

	
	Sai đơn vị tính từ 2 biểu trở lên
	0
	 
	

	 2.5
	Số liệu hợp lý (mỗi biểu có số liệu bất hợp lý trừ 0.5 điểm - tối đa trừ đến 2/2 điểm)

Bao gồm các trường hợp như: 

- Số liệu tăng giảm đột biến so với báo cáo cùng kỳ trước nhưng không giải thích lý do; 

- Số liệu tăng, giảm bất thường so với mặt bằng chung trên địa bàn nhưng không giải thích lý do; 

-  Không phát hiện tổng số văn bản trái pháp luật nhưng cột thống kê chi tiết lại có số văn bản trái;

- Không thống kê số phí thu được nhưng lại có số tiền nộp ngân sách hoặc ngược lại, có hoạt động có thu phí nhưng không có doanh thu;
	2
	 
	

	VIII
	CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, HỘI NGHỊ 
	12
	 
	

	1
	Công tác thi đua
	3
	 
	

	1.1
	Tổ chức hưởng ứng và phát động, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua hàng năm 
	1
	 
	

	1.2
	Tổ chức các hoạt động sơ kết, tổng kết phong trào thi đua
	1
	 
	

	1.3
	Tham gia đầy đủ các hoạt động triển khai phong trào thi đua, 
	1
	
	

	2
	Công tác khen thưởng
	2
	 
	

	2.1
	Thực hiện bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đảm bảo khách quan, chính xác đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng
	1
	 
	

	2.2
	Đảm bảo tỷ lệ đề nghị khen thưởng theo hướng dẫn của Sở, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng
	1
	 
	

	
	Hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng hạn, đảm bảo trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Sở Tư pháp 
	1
	 
	

	
	Hồ sơ đề nghị khen thưởng không đúng hạn hoặc không đảm bảo trình tự, thủ tục theo hướng dẫn của Sở Tư pháp
	0
	
	

	3
	Thực hiện tự chấm điểm đánh giá xếp hạng Phòng Tư pháp hàng năm 
	3
	
	

	3.1
	Tổ chức tự chấm điểm 
	1
	
	

	
	Tổ chức tự chấm điểm đầy đủ, tổng hợp kết quả tự chấm điểm chính xác các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác
	1
	 
	

	
	Không tổ chức tự chấm điểm hoặc tổ chức tự chấm điểm không đầy đủ
	0
	
	

	3.2
	Báo cáo kết quả tự chấm điểm về Sở Tư pháp
	1
	
	

	
	Báo cáo kết quả tự chấm điểm đúng thời hạn, có đầy đủ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện
	1
	
	

	
	Có báo cáo kết quả tự chấm điểm nhưng chậm hoặc không có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
	0,5
	
	

	
	Không có báo cáo 
	0
	
	

	 3.3
	Tập thể đoàn kết, tổ chức đảng và các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh (không để xảy ra tình trạng có đơn thư, khiếu nại, tố cáo hoặc có thông tin báo chí có cơ sở về sai phạm của các tổ chức, cá nhân thuộc Phòng Tư pháp)
	1
	
	

	4
	Tham dự các Hội nghị, buổi giao ban, chuyên đề do Tỉnh, Sở tổ chức 
	4
	
	

	
	Tham dự đầy đủ,  đúng thành phần các Hội nghị, buổi giao ban, chuyên đề do Tỉnh, Sở tổ chức
	4
	
	

	
	Tham dự không đầy đủ, chưa đúng thành phần các Hội nghị, buổi giao ban, chuyên đề do Tỉnh, Sở tổ chức 
	0
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	
	


